
 UBND HUYỆN MỸ TÚ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH&THCS PHÚ MỸ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số: 109/QĐ-TH&THCSPM  Phú Mỹ, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Bổ nhiệm chức danh Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn,  

tổ trưởng Văn phòng và thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng  

     năm học 2023-2024 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS PHÚ MỸ  

 

- Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

- Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGD ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng ngừời làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; 

- Xét năng lực và nhiệm vụ công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 

nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) (có tên trong danh sách kèm theo) làm tổ 

trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ trưởng văn phòng và thành lập tổ chuyên môn, tổ 

văn phòng năm học 2023 – 2024. Thời gian bổ nhiệm 12 tháng kể từ ngày 

01/9/2023 đến hết ngày 31/8/2024. 

(Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các Ông (Bà) có tên trong điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn trong hoạt động chuyên môn theo Điều 14 của Thông tư 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học; và điều 14 của Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 

2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Điều 15 của 

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào 



tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học đối với tổ trưởng văn phòng. 

Điều 3. Các ông bà có tên trong điều 1, cán bộ quản lý trường và các bộ phân 

chuyên môn trường TH&THCS Phú Mỹ có trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

                                                                                    Huỳnh Thị Ngọc Loan

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN ĐƯỢC BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG – TỔ PHÓ 

(Kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

STT Họ tên Trình độ chuyên 

môn 

Môn đào 

tạo 

Chức danh Tổ chuyên môn Ghi 

chú 

1 Nguyễn Bá Đạt ĐHSP Toán Tổ trưởng chuyên môn Toán- Tin học  

2 Triệu Thị Xuân Mai ĐHSP Tin học Tổ phó chuyên môn Toán- Tin học  

3 Danh Sa Vong CĐSP Thể dục Tổ trưởng chuyên môn Tổ xã hội  

4 Huỳnh Bá Diệp ĐHSP Văn Tổ phó chuyên môn Tổ xã hội  

5 Lý Phúc Hải ĐHSP Hóa học Tổ trưởng chuyên môn Tự nhiên  

6 Trần Tấn Đạt ĐHSP Hóa  học Tổ phó chuyên môn Tự nhiên  

7 Lý Đô Ra ĐHSP NV Khmer Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khmer AV Nghệ thuật  

8 Nguyễn Thanh Đời  ĐHSP Mĩ Thuật Tổ phó chuyên môn Tổ Khmer AV Nghệ thuật  

9 Lý Quý Sửu 

 

ĐHSP Cử nhân 

GDTH 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng  khối 1 

 

 

10 Liêu Sà Bạ 

 

ĐHSP Cử nhân 

GDTH 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng khối 2 

 

 

11 Lâm Đê 

 

ĐHSP Cử nhân 

GDTH 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng khối 3 

 

 

12 Trần Thị Huyền Trân 

 

ĐHSP Cử nhân 

GDTH 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng khối 4 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Sơn Hiền 

 

ĐHSP Cử nhân 

GDTH 

Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng khối 5 

 

 

14 Dương Thị Cẩm Tú ĐH  Kế Toán Tổ trưởng văn phòng Tổ văn phòng  



DANH SÁCH TỔ TOÁN - TIN NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên 

môn 

Môn đào 

tạo 

Chức danh Ghi chú 

1 Nguyễn Bá Đạt ĐHSP Toán Tổ trưởng chuyên môn  

2 Triệu Thị Xuân Mai ĐHSP Tin học Tổ phó chuyên môn  

3 Huỳnh Thị Ngọc Loan ĐHSP Tin học Thành viên  

4 Nguyễn Tấn Nhạc ĐHSP Toán  Thành viên  

5 Đoàn Hoàng Vũ ĐHSP Tin học Thành viên  

6 Lâm Hứa Hài  ĐHSP Toán  Thành viên  

7 Lý Sương  ĐHSP Toán Thành viên Phổ cập 

8 Nguyễn Văn Muôn  ĐHSP Toán Thành viên Y tế 

9 Cao Ngọc Hồng  ĐHSP Toán Thành viên  



DANH SÁCH TỔ XÃ HỘI NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

STT Họ tên Trình độ 

chuyên môn 

Môn đào tạo Chức danh Ghi chú 

1 Danh sa Vong  CĐSP Thể dục  Tổ trưởng chuyên môn  

2 Huỳnh Bá Diệp ĐHSP Văn Tổ  phó chuyên môn  

3 Đào Khươl  CĐSP Văn Thành viên  

4 Triệu Thị Hà  ĐHSP Văn Thành viên  

5 Nguyễn Huy Khanh  ĐHSP Văn Thành viên  

6 Lý Thành Lợi  ĐHSP Thể dục  Thành viên  

7 Trịnh Thị Lệ Hằng  ĐHSP Sử  Thành viên  

8 Lâm Phát Thời  ĐHSP Địa  Thành viên  

9 Mã Trung Hậu  ĐHSP Địa  Thành viên  

10 Lý Thị Mộng Cầm  ĐHSP GDCD Thành viên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔ TỰ NHIÊN 

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên 

môn 

Môn đào 

tạo 

Chức danh Ghi chú 

1 Lý Phúc Hải  ĐHSP Hoá  Tổ trưởng chuyên môn  

2 Trần Tấn Đạt ĐHSP Hoá Tổ phó chuyên môn  

3 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  ĐHSP Hoá  Thành viên  

4 Lâm Ngọc Thái ĐHSP Sinh Thành viên  

5 Lý Thị Nga  ĐHSP Sinh  Thành viên  

6 Lâm Hồng Châu  ĐHSP Công Nghệ  Thành viên  

7 Thạch Thị Xuân Hậu ĐHSP Sinh  Thành viên  

8 Đoàn Thị Chi  CĐSP Lí Thành viên  

9 Vương Quốc Đạt  ĐHSP Sinh  Thành viên Thiết bị 

10 Trương Tấn Thuận  ĐHSP Lí Thành viên Tổng phụ trách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG 

(Kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên môn Môn đào tạo Chức danh Ghi chú 

1 Dương Thị Cẩm Tú  ĐH Kế Toán Tổ trưởng  

2 Lâm Thu Thuỷ Chứng chỉ BD Văn thư Văn Thư Thành viên  

3 Lâm Thị Thu Hiền    Thành viên Phục vụ 

4 Lý Sọl   Thành viên Bảo Vệ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔ KHMER -TIẾNG ANH - NGHỆ THUẬT  

(Kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên 

môn 

Môn đào tạo Chức danh Ghi chú 

1 Lý Đô Ra ĐHSP Ngữ văn  Khmer Tổ trưởng chuyên môn  

2 Nguyễn Thanh Đời ĐHSP Mỹ Thuật Tổ phó chuyên môn  

3 Liêu Thị Mỹ Lý ĐHSP Thư viện Thành viên  

4 Lý Thanh Nhã ĐHSP Tiếng Anh Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hồng Loan ĐHSP Âm Nhạc Thành viên  

6 Chung Đăng Lịnh  ĐHSP Tiếng Anh Thành viên  

7 Đỗ Thị Hồng  Thạc Sĩ Tiếng Anh Thành viên  

8 Triệu Nhật Thuý  ĐHSP Ngữ văn  Khmer Thành viên  

9 Sơn Hà  ĐHSP Ngữ văn  Khmer Thành viên  



DANH SÁCH TỔ KHỐI 1  

(Kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 
 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên môn Môn đào tạo Chức danh Ghi chú 

1 Lý Quý Sửu Đại học GDTH Tổ trưởng  

2 Trương Quí Hoa Đại học GDTH Thành viên  

4 Lâm Thu Nguyệt Đại học GDTH Thành viên  

5 Ngô Thái Bảo Đại học GDTH Thành viên  

 

 

DANH SÁCH TỔ KHỐI 2  

(Kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên môn Môn đào tạo Chức danh Ghi chú 

1 Liêu Sà Bạ Đại học GDTH Tổ trưởng  

2 Lâm Sơn Hòa Đại học THSP Thành viên  

4 Lâm Minh Được Đại học MT Thành viên  

5 Danh Thị Thu Hà Đại học GDTH Thành viên  

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔ KHỐI 3  

(Kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên môn Môn đào tạo Chức danh Ghi chú 

1 Lâm Đê Đại học GDTH Tổ trưởng  

2 Lý Phú Sang Đại học GDTH Thành viên  

4 Châu Thị Mỹ 

Lương 

Đại học Tiếng Anh Thành viên  

5 Liêu Minh Thái Đại học GDTH Thành viên  

 

DANH SÁCH TỔ KHỐI 4 

(Kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên môn Môn đào tạo Chức danh Ghi chú 

1 Trần Thị Huyền 

Trân 

Đại học GDTH Tổ trưởng  

2 Lý Hiền Đại học THSP Thành viên  

4 Sơn Ngọc Tài Đại học THSP Thành viên  

5 Lý Khê Ma Rinh Đại học Nhạc Thành viên  

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔ KHỐI 5 

(Kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-TH&THCSPM, ngày 01 tháng 9  năm 2023 

của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phú Mỹ). 

 

STT Họ tên Trình độ chuyên môn Môn đào tạo Chức danh Ghi chú 

1 Sơn Hiền Đại học GDTH Tổ trưởng  

2 Đồ Cao Tuấn Đại học GDTH Thành viên  

4 Dương Kim 

Xuyên  

Đại học Khmer Thành viên  

5 Lý Thành Lũy Đại học Tin học Thành viên  

 

 

 

 

 

 

 

 


